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Kính Gửi Quí Vị Chủ Nhân: 
 
Bức thư này là để thông báo cùng quí vị về những phương pháp cho sự thu thập tài liệu công-sức họat-
động có thể thay đổi cho ngành hải sản tôm trong Vịnh Mễ-Tây-Cơ. Chủ-yếu của sự quyết định này là để 
Ty-Nghư-Nghiệp Quốc-Gia duy-trì khả-năng tiếp-tục theo dỏi và ghi nhận những công-sức hoạt động cho 
đoàn tàu cào-tôm ngoài-khơi trong vùng Vịnh Mễ-Tây-Cơ (Vịnh) qua chương trình Nhật-Ký Hàng-Hải 
Điện-Tử (ELB).  chương trình ELB hiện đang thực-hiện và áp-dụng cho tôm qua một hợp-đồng với Sở 
Liên-Kết Đồng-Sự Nghiên-Cưú về Sinh-Thái LGL đang cung-cấp những ứơc lượng công-sức hoạt động 
chính xác cho việc đánh bắt tôm.  Tuy-nhiên, hợp-đồng với Sở Liên-Kết Đồng-Sự Nghiên-Cưú về Sinh-
Thái LGL, sẽ hết hạn vào Ngày 31 Tháng Mười Hai 2013. Nếu không có sự giám-sát hửu-hiệu, những kết-
luận trong việc kiềm-chế những ý-kiến sinh-học cũng-như khả năng tuân theo những giới-hạn và những 
điều kiện, ngành hải sản tôm sẽ bị suy-yếu và chịu ảnh hưởng bất lợi đáng kể. 
 
Ngành hải-sản tôm trong Vịnh là một trong những ngành hải-sản có  giá-trị kinh-tế nhất trong 
toàn quốc và là ngành hải-sản có giá-trị nhất trong Vịnh. Chương trình ELB hiện đang (sử-dụng) 
cung-cấp tài-liệu công-sức họat-động cho ngành hải sản tôm trong Vịnh là việc quan trọng đối với 
Hội-Đồng Qản-Lý Hải-Sản cho Vịnh Mễ-Tây-Cơ (Hội-Đồng) và Ty-Nghư-Nghiệp Quốc-Gia trong 
việc đánh-giá tình trạng những nguyên-liệu tôm hàng-năm. Chương trình ELB cũng là một thành 
phần quan trọng cho Hội-Đồng trong kế-hoạch xây-dựng-lại cá-hồng bởi-vì những ứơc lượng 
chính xác tỷ lệ cho cá-hồng-con bị-chết tùy thuộc-vào ngành hải-sản tôm là điều chủ-yếu trong 
kế-hoạch xây-dựng-lại. 
 
Luật-Sửa-Đổi 13 về Kế-Hoạch Quản-Lý Ngư-Nghiệp cho Ngành Hải-Sản Tôm của Vịnh Mễ-Tây-Cơ 
trong Lãnh-Thổ Vùng Nước Hoa Kỳ (GMFMC 2005) đã được thành lập những yêu cầu cho chương trình 
ELB. Chương trình này do Ty-Nghư-Nghiệp điều-hành và là một cách tiện-lợi và hiệu quả nhất để xác 
định chính xác số lượng và vị trí những công-sức họat-động xảy ra trong ngành hải sản tôm của Vùng 
Nước Liên-Bang (EEZ) trong Vịnh. Theo những quy-định hiện thời đòi-hỏi sự góp phần vào chương trình 
ELB, nếu ngư-nhân được tuyển-chọn từ Giám-Đốc Khảo-Cứu Khoa-Học (SRD): 
 

§ 622.51 Việc báo-cáo và lưu-trữ hồ-sơ. 
 (a) Chủ-nhân và tài-công cho tàu thương-mại -- (1) Sự yêu-cầu báo-cáo tổng-quát.  Chủ-nhân hoặc 
tài-công của một chiếc tàu đánh-bắt tôm trong Vịnh EEZ hoặc đánh-bắt cạnh theo những vùng nước 
trong tiểu-bang hoặc lên-tôm trong một tiểu bang lân-cận, phải cung-cấp chi-tiết cho bất-cứ chuyến 
đi đánh-tôm nào, như đã được yêu-cầu từ SRD, bao-gồm, nhưng không giới-hạn cho, giấy chứng-
minh tàu, dụng-cụ, công-sức họat-động, số lượng tôm bắt được theo từng loại, hình-thể tôm (còn-
đầu/không-đầu), những khu-vực đánh-tôm và độ-sâu, và người đã mua số-tôm.  
(2) Việc báo cáo nhật-ký hàng-hải điện-tử. Chủ-nhân hoặc tài-công của một chiếc tàu đang được 
có bằng hành-nghề tôm trong Vịnh và đã được tuyển-chọn từ SRD phải góp phần vào chương trình 
nhật-ký hàng-hải điện-tử do NMFS tài trợ theo chỉ-định của SRD.  Thêm-vào, chủ-nhân hoặc tài-
công phải cho biết chi tiết kích-thước và thã bao nhiêu lưới cào tôm, loại lộc-cá và lộc-rùa đã được 
sử-dụng theo chỉ dẫn của SRD. Sự tuân-theo những yêu-cầu cho việc báo-cáo trong đoạn (a)(2) là 
sự đòi-hỏi để giấy-phép được gia-hạn. 



 
Những tàu được tuyển-chọn để tham gia phải có những dụng-cụ ghi-nhận dữ liệu, với những hệ thống 
đơn giản để ghi-nhận thời gian có định vị trí toàn cầu (GPS) để ghi lại và lưu trữ vị trí của tàu cho 
khoảng cách thời gian mỗi 10 phút. Từ các địa-điểm thời-gian được ghi-lại, tốc độ tàu giữa các điểm 
(có nghĩa là khi dừng lại, khi khéo-lưới-cào, di chuyển giữa các điểm kéo) có thể ước tính được và sau 
đó được đánh giá theo các công-thức toán học. Do đó công-sức họat-động cho mỗi địa điểm sẽ được 
suy-tính cho từng chuyến đánh-tôm.  Dữ liệu đánh bắt tôm cho chuyến đi sẽ được sử dụng để ước 
lượng công-sức họat-động sự-đánh-bắt-mỗi-giác cho chuyến đánh tại những địa điểm bắt tôm khác 
nhau. Những ước lượng công-sức họat-động tôm cho những địa điểm khác nhau, những khoảng thời 
gian, hoặc những tàu được cung cấp cho Ty-Nghư-Nghiệp Quốc-Gia mỗi tam-cá-nguyệt (có nghĩa là 
khoảng thời gian bốn tháng). Các tàu được tuyển-chọn để tham gia vào chương trình cũng phải cung 
cấp chi tiết kích-thước và số lưới, loại lộc-cá và lộc-rùa được sử dụng cho mỗi lần thã lưới. Ty-Nghư-
Nghiệp Quốc-Gia sẽ không chấp-thuận gia hạn cho những giấy phép cho các tàu đã được tuyển-chọn 
nhưng các tàu này không đồng-ý tham gia vào chương trình ELB. 
 
Trung-Tâm Khoa-Học Hải-Sản Vùng Đông Nam của Ty-Nghư-Nghiệp Quốc-Gia (SEFSC) hiện đang 
tìm cách để cải thiện và tiếp tục chương trình ELB tôm. Trong quá trình khám phá các sự lựa-chọn cho 
những bộ-phận  ELB, các kỹ sư từ SEFSC tìm thấy một bộ-phận ngoại-lệ đáp ứng theo với các tiêu-
chuẩn cho chương trình ELB hiện đang được sử dụng.  Bộ-phận ELB mới có khả năng ghi-nhận và 
lưu-giữ vị trí tàu cho mỗi 10 phút và truyền đạt dữ liệu đến cơ quan các máy chủ cơ sở dữ liệu qua một 
hệ-thống điện-thoại di động sẽ tự hoạt-động khi tàu nằm trong phạm vi không chuyển vùng di động. 
Khả năng này làm giảm chi phí sử-dụng theo cách-thức đang áp-dụng, mà hiện đang đòi hỏi một kỹ 
thuật viên phải gặp tàu khi cặp-bến để thu-lấy dữ-liệu và điều-chỉnh lại thẻ ghi-nhận, và đặt các dữ liệu 
trong tay các nhà phân tích một cách nhanh chóng hơn. 
 
SEFSC đã thu nhận được những bộ-phận mới và đã bắt đầu điều-chỉnh và thử nghiệm. Tùy thuộc vào 
sự thực hiện cuối cùng của chương trình do Ty-Nghư-Nghiệp Quốc-Gia tàu tôm của quí-vị có thể được 
tuyển chọn để tham gia vào các hoạt động thu thập dữ liệu mới này. Nếu được tuyển chọn, chủ-nhân 
giấy-phép sẽ nhận bộ-phận ELB bằng-di-động (cELB) mới được miễn phí cho chủ-nhân giấy phép. 
Chủ-nhân giấy phép cũng sẽ nhận những hướng dẫn chi tiết về cách đặt cELB, và cách thức bắt-đầu 
mở trương mục hệ-thống di động. Chủ-nhân giấy phép sẽ chịu trách nhiệm trả chi phí cho việc lắp đặt 
cELB, mở trương mục hệ-thống di động và chi phí truyền đạt di động hàng tháng. 
 
Cảm ơn quí-vị rất nhiều cho việc tiếp tục hợp tác với các chương trình ELB. Nếu không có sự hợp tác 
của quí-vị, sự thu thập tài-liệu quan trọng này sẽ không thể thực hiện được. 
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